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THANH TRA CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG CỦA BỘ QUỐC PHÒNG
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	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác

	I
	Sĩ quan dự bị
	

	1
	Hồ Sỹ Mão
	Giảng viên, BM Thủy điện và NLTT

	2
	Phạm Vũ Nam
	Giảng viên, BM Kỹ thuật ô tô

	3
	Bùi Anh Tú
	Giảng viên, BM Quản lý xây dựng

	4
	Đỗ Trí Thiện
	Nhân viên, Phòng Quản trị

	II
	Tự vệ
	

	1
	Nguyễn Huy Anh
	Chuyên viên, Phòng Khảo thí và KĐCL

	2
	Nguyễn Nguyên Anh
	Kỹ sư, Trung tâm Địa Tin học

	3
	Nguyễn Tuấn Anh
	Kỹ sư, Trung tâm Tin học

	4
	Nguyễn Quang Chiến
	Giảng viên, BM Quản lý TH vùng ven biển

	5
	Phạm Tiến Dự
	Giảng viên, BM Vật lý

	6
	Phan Đình Dương
	Kỹ thuật viên, Văn phòng TVTĐTK và GSCLCT

	7
	Lương Thị Giang
	Giảng viên, BM Kế toán


	8
	Nguyễn Hương Giang
	Chuyên viên, Phòng Khảo thí và KĐCL

	9
	Nguyễn Thanh Hải
	Giảng viên, BM Kỹ thuật Cơ điện tử

	10
	Nguyễn Huy Hiệu
	Thư viện viên, Thư viện

	11
	Trần Khánh Hòa
	Giảng viên, BM Hóa cơ sở

	12
	Nguyễn Thái Hoàng
	Giảng viên, BM Thủy công

	13
	Cao Thị Huệ
	Giảng viên, BM Công nghệ sinh học

	14
	Trương Việt Hùng
	Giảng viên, BM Công trình giao thông

	15
	Nguyễn Thu Huyền 
	Y tá, Trạm Y tế

	16
	Nguyễn Trung Kiên
	Nghiên cứu viên, TT Khoa học và TKKTTL

	17
	Lê Thị Phương Lan
	Giảng viên, BM Tiếng Anh

	18
	Hà Thị Liên
	Giảng viên, BM Tư tưởng HCM và ĐLCMĐCSVN

	19
	Lâm Thị Thùy Linh
	Giảng viên, BM Kinh tế

	20
	Vũ Hải Nam
	Nhân viên, Trung tâm Quản lý nội trú

	21
	Nguyễn Văn Ngọc
	Chuyên viên, Phòng Quản lý TB và ĐT

	22
	Vũ Nam Phong
	Giảng viên, BM Toán học

	23
	Hoàng Mạnh Quân
	Nhân viên, Phòng Quản trị

	24
	Lê Xuân Thắng
	Kỹ sư, Viện Kỹ thuật CT

	25
	Phạm Đức Thanh
	Giảng viên BM Kỹ thuật hạ tầng

	26
	Nguyễn Thanh Thủy
	Giảng viên BM Kỹ thuật sông và QLTT

	27
	Nguyễn Thế Toàn
	Giảng viên, Phòng KHCN

	28
	Trần Thanh Tuấn
	Kỹ sư, Viện Kỹ thuật TNN

	29
	Đỗ Thị Bích Việt
	Chuyên viên, Phòng Công tác CT và QLSV


Danh sách có 33 người./.

